	
	



	ĐỀ SỐ 12
(((((
	ĐỀ ÔN LUYỆN CUỐI HỌC KÌ 1
Môn: Sinh học 
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 


Câu 1. Biện pháp nào sau đây không được sử dụng để tăng hệ số kinh tế cây trồng?

A. Tăng cường độ quang hợp bằng cách chiếu sáng cả ngày và đêm.


B. Bón phân, tưới nước hợp lí.


C. Tuyển chọn các giống cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế (hạt, quả, củ...) với tỉ lệ cao.


D. đối với cây nông nghiệp lấy hạt, củ, quả, bón đủ phân kali giúp tăng sự vận chuyển sản phẩm quang hợp vào hạt, củ, quả.
Câu 2. Những hợp chất mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat

A. NADPH, O2.
B. ATP và NADPH.
C. H2O, ATP.
D. ATP và ADP.
Câu 3. Khi nói về sự biến đổi của vận tốc máu trong hệ mạch, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Vận tốc máu cao nhất ở động mạch, giảm mạnh ở tĩnh mạch và thấp nhất ở mao mạch.


B. Vận tốc máu cao nhất ở động mạch, giảm mạnh ở mao mạch và thấp nhất ở tĩnh mạch.


C. Vận tốc máu cao nhất ở tĩnh mạch, thấp nhất ở động mạch và có giá trị trung bình ở mao mạch.
D. Vận tốc máu cao nhất ở động mạch chủ và duy trì ổn định ở tĩnh mạch và mao mạch.
Câu 4. Khi nói về vai trò của các nhân tố tham gia duy trì ổn định pH máu, phát biểu nào sau đây sai?

A. Hoạt động hấp thu O2 ở phổi có vai trò quan trọng để ổn định pH máu.


B. Hệ thống đệm trong máu có vai trò quan trọng để ổn định pH máu.


C. Phổi thải CO2 có vai trò quan trọng để ổn định pH máu.


D. Thận thải H+ và 
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HCO

 có vai trò quan trọng để ổn định pH máu.
Câu 5. Lúa nước 2n=24. Số NST trong tế bào của lúa nước ở kì sau nguyên phân là

A. 24 NST kép.
B. 48 NST kép. 
C. 24 NST kép. 
D. 48 NST đơn.
Câu 6. Một tế bào sinh dưỡng của một loài có 2n=24 tiến hành 5 lần nguyên phân liên tiếp. Số crômatit trong các tế bào con ở kì giữa của lần nguyên phân cuối cùng là

A. 1536
B. 384 
C. 768
D. 192 

Câu 7. Cho NST có cấu trúc và trình tự các gen là ABCDE*FGH (dấu * biểu hiện cho tâm động). Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tạo ra nhiễm sắc thể có cấu trúc ABCF*EDGH thuộc dạng đột biến

A. đảo đoạn ngoài tâm động.
B. đảo đoạn có tâm động

 
C. chuyển đoạn không tương hỗ.
D. chuyển đoạn tương hỗ.
Câu 8. Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dẫn đến 1 số gen của nhóm liên kết này chuyển sang nhóm kết khác là

A. chuyển đoạn
B. lặp đoạn 
C. mất đoạn 
D. đảo đoạn
Câu 9. Trường hợp cơ thể sinh vật có một cặp nhiễm sắc thể tăng thêm một chiếc là

A. thể ba.
B. thể tam bội. 
C. thê đa bội lẻ. 
D. thể ba kép. 

Câu 10. Một đàn ông có 47 nhiễm sắc thể trong đó có 3 nhiễm sắc thể XXY. Người đó bị mắc hội chứng 

A. Tớcnơ
B. Đao. 
C. siêu nữ.
D. Claiphentơ. 

Câu 11. Trong trường hợp rối loạn phân bào II, các loại giao tử được tạo ra từ tế bào mang kiểu gen XAXa là

A. XAXA, XaXa và O
B. XAXa và O
C. XAXA và O
D. XaXa và O
Câu 12. Ở bắp cải 2n=18. Một tế bào sinh dưỡng của thể một kép của loài đang thực hiện nguyên. Số NST có trong tế bào đó khi ở chu kì sau của nguyên phân là

A. 32
B. 34
C. 17
D. 16
Câu 13. Cơ thể có kiểu gen Bb khi phát sinh giao tử mà có một cặp NST mang các gen này không phân li ở giảm phân I nhưng giảm phân II vẫn bình thường thì có thể tạo ra các loại giao tử là

A. B, b và BB, B, bb, O
B. B, b và BB, bb, O
C. B, b và Bb, O
D. BB và bb.
Câu 14. Qua giảm phân thấy có 128 tinh trùng được tạo thành, số tế bào sinh tinh ban đầu là

A. 128
B. 32
C. 64
D. 16
Câu 15. Ở một loài, A – thân cao, a – thân thấp, B – hoa kép, b – hoa đơn, DD – hoa đỏ, Dd – hoa hồng, dd – hoa trắng. Cho giao phối giữa hai cá thể bố mẹ thu được F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 6:6:3:3:3:3:2:2:1:1:1:1. Số phép lai có thể có của cặp bố mẹ trên là

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 16. Ở một loại thực vật lưỡng bội, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb tương tác theo kiểu bổ sung. Khi có cả A và B thì quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Gen D quy định quả to trội hoàn toàn so với alen d quy định quả nhỏ. Ba cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể. Cho cây hoa đỏ, quả nhỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 2 loại kiểu hình, trong đó kiểu hình hoa đỏ, quả nhỏ chiếm tỉ lệ 56,25%. Cho P giao phấn với một cây khác thu được đời con có 4 loại kiểu hình với ti lệ 1:1:1:1. Cho rằng không phát sinh đột biến mới. Theo lí thuyết, có bao nhiêu sơ đồ lai giữa P với cơ thể khác phù hợp với phép lai nói trên?

A. 6
B. 5
C. 3
D. 4
Câu 17. Ở một loài thực vật, hình dạng hoa do sự tương tác bổ sung của 2 gen không alen phân li độc lập nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Biết kiểu gen (A-B-) cho kiểu hình hoa kép, các kiểu gen còn lại cho kiểu hình hoa đơn. Cho cây dị hợp 2 cặp gen tự thụ được F1 sau đó cho F1 giao phấn tự do với nhau cho ra đời F2. Có bao nhiêu phép lai cho F2 với sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9:7?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 18. Ở một loài thực vật, hình dạng hoa do sự tương tác bổ sung của 2 gen không alen phân li độc lập nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Biết kiểu gen (A-B-) cho kiểu hình hoa kép, các kiểu gen còn lại cho kiểu hình hoa đơn. Cho cây dị hợp 2 cặp gen tự thụ được F1 sau đó cho F1 giao phấn tự do với nhau cho ra đời F2. Có bao nhiêu phép lai cho F2 với sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3:5?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 19. Lai hai cá thể (P) đều dị hợp về 2 cặp gen, thu được F1. Trong tổng số cá thể F1, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn về cả 2 cặp gen trên chiếm tỉ lệ 4%. Cho biết hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường và không xảy ra đột biến. Dự đoán nào sau đây phù hợp với phép lai trên?

A. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 20%


B. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 16%


C. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 10%


D. Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 30%
Câu 20. Ở người, alen A quy định mắt đen là trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt xanh. Cặp vợ chồng nào sau đây có thể sinh ra con có người mắt đen, có người mắt xanh?

A. AA
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Aa
B. Aa 
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C. aa 
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D. aa 
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Câu 21. Cho biết gen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây thu được đời con có hai loại kiểu hình?

A. aaBB
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aaBb.
B. aaBb
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Aabb
C. AaBB
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aaBb. 
D. AaBb
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AaBb. 

Câu 22. Cho biết gen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây thu được đời con có 100% cá thể mang kiểu hình trội?

A. AaBB
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aaBb. 
B. aaBb
[image: image11.wmf]´

Aabb 
C. aaBB
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AABb 
D. AaBb
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Câu 23. Biết không xảy ra đột biến, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, đời con của phép lai nào sau đây có tỉ lệ kiểu hình của giới đực khác với tỉ lệ kiểu hình của giới cái?

A. XAXA
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XAY
B. . XAXa
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XaY
C. . XaXa
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XaY
D. . XaXa
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XAY
Câu 24. Cơ thể có kiểu gen AaBBDd giảm phân không có đột biến sẽ có thể sinh ra bao nhiêu loại giao tử?

A. 2
B. 8
C. 6
D. 4
Câu 25. Theo lí thuyết, khi không xảy ra đột biến, đời con của phép lai nào sau đây sẽ có nhiều loại kiểu gen nhất ?

A. AaBbDdEeHh
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AaBbDdEeHh
B. 
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C. 
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D. 
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Câu 26. Kết quả lai thuận nghịch khác nhau và con luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng đó sẽ 

A. nằm trên NST giới tính Y
B. nằm trên NST giới tính X

 
C. nằm ở ngoài nhân
 
D. nằm trên NST thường
Câu 27. Phát biểu nào sau đây là không đúng về hiện tượng liên kết gen hoàn toàn?

A. liên kết gen làm hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.


B. liên kết gen làm tăng sự xuất hiện biến dị tổ hợp.


C. số lượng các nhóm gen liên kết của một loài thường bằng bộ nhiễm sắc thể đơn bội của loài.


D. các gen trên cùng một nhiễm sắc thể di truyền cùng nhau tạo thành nhóm gen liên kết.
Câu 28. Ở người, bệnh bạch tạng do gen d gây ra. Những người bệnh bạch tạng được gặp với tần số 0,04%. Tỉ lệ người không mang gen gây bệnh bạch tạng là 

A. 48,02%
B. 3,92%
C. 0,98%
D. 96,04%
Câu 29. Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng. Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể tự thụ phấn có tần số các kiểu gen là 0,6AA: 0,4Aa. Biết rằng không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen của quần thể, tính theo lí thuyết, tỉ lệ cây hoa đỏ ở F1 là

A. 96%
B. 90% 
C. 64%
D. 32%
Câu 30. Một quần thể người gồm 10000 người, thống kê thấy có 18 nữ giới bị bệnh máu khó đông. Biết quần thể này ở trạng thái cân bằng, tỉ lệ nam nữa trong quần thể người trên là 1:1. Số nam giới không bị bệnh máu khó đông trong quần thể người trên là. 


A. 9400 
B. 300
C. 600
D. 4700
Câu 31. Cho các phép lai giữa các cây tứ bội sau đây:
I. AaaaBBbb
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AAAABBBb
II. AaaaBBBB
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AaaaBBbb.

III. AaaaBBbb
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AAAaBbbb.
IV. AAAaBbbb
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AAAABBBb.


A. 4
B. 2
C. 1
D. 3
Câu 32. Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, các thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có các kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:2:1?
Biết rằng các cây tứ bội giảm phân chỉ cho các loại giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, trong các phép lai trên, số phép lai cho đời con có 9 loại kiểu gen?

I. AAA
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AAAa.
II. Aaaa
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Aaaa.
III. AAaa
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AAAa
IV. AAaa
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Aaaa.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 33. Ở phép lai 
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. Nếu trong quá trình tạo giao tử đực, cặp NST mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Quá trình giảm phân tạo giao tử cái diễn ra bình thường thì qua thụ tinh sẽ tạo ra các loại hợp tử có kiểu gen

A. AaaBb,Aaabb, aBb, abb
B. AaaBb, AAabb, aBb, abb.


C. aaaBb, aaabb, aBb, abb
D. AaaBb, aaaBb, ABb, abb.
Câu 34. Ở một loài thực vật, tính trạng khối lượng quả do 4 cặp gen Aa, Bb, Dd và Ee nằm trên 4 cặp NST thường khác nhau tương tác theo kiểu cộng gộp. Trong kiểu gen, cứ có thêm một alen trội thì quả nặng thêm 10g. Cây có kiểu gen đồng hợp lặn về cả 4 cặp gen cho quả nặng 100g. Cho cây dị hợp 4 cặp gen tự thụ phấn, thu được F1. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến. Theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng:

I. Ở F1 loại cây có quả nặng 150g chiếm tỉ lệ 
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II. Ở F1 loại cây có quả nặng nhất chiếm tỉ lệ 
[image: image32.wmf]1

256


III. Ở F1 tỉ lệ loại cây có quả nặng 110g bằng tỉ lệ loại cây có quả nặng 170g.

IV. Ở F1 loại cây có quả nặng 140g chiếm tỉ lệ lớn nhất. 

A. 1
B. 2 
C. 3
D. 4
Câu 35. Cho ruồi giấm cái mắt đỏ giao phối với ruồi giấm đực mắt trắng (P) thu được F1 toàn ruồi mắt đỏ. Cho ruồi F1 giao phối với nhau, thu được F2 ​ có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng, trong đó tất cả các ruồi mắt trắng đều là ruồi đực. Cho biết tính trạng màu mắt ở ruồi giấm do một gen có hai alen quy định. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Ở thế hệ P, ruồi cái mắt đỏ có hai loại kiểu gen,


B. Ở F2 có 5 loại kiểu gen.


C. Cho ruồi mắt đỏ F2  giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F3​ có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:2:1


D. Cho ruồi F2  giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F3​ có số ruồi mắt đỏ chiếm tỉ lệ 81,25%
Câu 36. Ở một loài thực vật, A quy định thân cao, a quy định thân thấp, B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn với b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này nằm trên hai cặp NST tương đồng khác nhau. Cho hai cây đều dị hợp về hai cặp gen lai với nhau thu được F1. Ở F1 lấy ngẫu nhiên một cây thân thấp hoa đỏ lai với một cây thân cao hoa đỏ thì F​2 xuất hiện cây thân thấp hoa trắng với tỉ lệ là ​

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 37. Ở một loài thực vật, tính trạng khối lượng do nhiều cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp. Cho cây có quả nặng nhất (150g) lai với cây có quả nhẹ nhất (30g) được F​​1. Cho F1 ​giao phấn tự do được F2 có 13 loại kiểu hình về tính trạng khối lượng quá. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau là đúng?
I. Tính trạng khối lượng quả do 7 cặp gen quy định.

II. Ở F​2 có 6 kiểu gen quy định kiểu hình quả nặng 40g.

III. Ở F2 kiểu hình quả nặng 140g có 18 kiểu gen quy định.

IV. Ở F​2 có kiểu gen quy định kiểu hình quả nặng 100g chiếm tỉ lệ lớn nhất

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 38. Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau phân li độc lập quy định. Kiểu gen có 2 gen trội A và B thì quy định hoa đỏ; nếu chỉ có A hoặc chỉ có B thì quy định hoa vàng; kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Ở thế hệ xuất phát (P) cho cây hoa đỏ thuần chủng thụ phấn với cây hoa trắng thuần chủng thu được F​1 có 100% cây hoa đỏ, F​1 tự thụ phấn thu được F​2. Biết không xảy ra hiện tượng đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tính trạng màu hoa của loài thực vật này di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.

II. Ở F​2 có 2 kiểu gen quy định màu đỏ.

III. Ở F2 có 4 kiểu gen dị hợp quy định cây hoa vàng.

IV. Ở F​2 cây hoa đỏ không thuần chủng chiếm tỉ lệ là 
[image: image37.wmf]8
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A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 39. Một quần thể ngẫu phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập; mỗi gen quy định một tính trạng và alen trội là trội hoàn toàn, trong đó có tần số alen A=0,3; a=0,7; B=0,6; b=0,4. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Số loại kiểu gen của quần thể là 9, số loại kiểu hình của quần thể là 4.

II. Trong quần thể, loại kiểu hình có 1 tính trạng trội, một tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 49,32%

III. Trong quần thể, cá thể thuần chủng chiếm tỉ lệ 30,16%

IV. Trong quần thể, cá thể dị hợp 1 cặp gen chiếm tỉ lệ 49,68%

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4 

Câu 40. Cho sơ đồ phả hệ sau:
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Biết rằng hai cặp gen quy định hai tính trạng nói trên không cùng nằm trong một nhóm gen liên kết. Bệnh hói đầu do alen trội H nằm trên NST thường quy định, kiểu gen dị hợp Hh biểu hiện hói đầu ở người nam và không hói đầu ở người nữ. Cặp vợ chồng III.10 và III.11 sinh được một người con gái không bị bệnh P và không hói đầu, xác suất để người con gái này có kiểu gen dị hợp về cả hai tính trạng là bao nhiêu? Biết rằng người II.8, II.9 có kiểu gen dị hợp về 2 tính trạng trên.

A. 26,48%
B. 34,39%
C. 33,10%
D. 15,04%
Đáp án

	1-A
	2-B
	3-A
	4-A
	5-D
	6-C
	7-B
	8-A
	9-A
	10-D

	11-A
	12-A
	13-C
	14-B
	15-B
	16-D
	17-A
	18-A
	19-A
	20-B

	21-C
	22-C
	23-D
	24-D
	25-C
	26-C
	27-B
	28-D
	29-B
	30-D

	31-C
	32-B
	33-A
	34-D
	35-D
	36-B
	37-A
	38-A
	39-D
	40-B
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